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The cover design plays upon a traditional sepak takraw ball as a metaphor for 

the Earth. Hand-fashioned from rattan and unique to Asia-Paci�c, the ball 

symbolises interconnectedness, resilience and creativity — leveraging these 

can help deal with climate change, while ignoring them will a�ect human 

development negatively. Climate change is a threat on a planetary scale. 

People everywhere, especially the poor, are increasingly exposed to the 

consequences of global warming regardless of where the causes originate.  

The woven  rattan represents how collaborating for collective good can result 

in a harmonious  future. Equally, humanity could go the other way — if 

climate change is not managed in a coordinated way, it will unravel human 

progress now and in the days to come.

thiết kế bìa sử dụng một quả cầu mây truyền thống như một phép ẩn dụ cho 
trái đất. Quả cầu được làm thủ công từ song mây và đặc trưng cho châu 
Á-thái Bình Dương, tượng trưng cho sự liên kết, khả năng phục hồi và sáng 
tạo - những đặc điểm này có thể được sử dụng để đối phó với biến đổi khí 
hậu, trong khi nếu bỏ qua chúng thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển 
con người. Biến đổi khí hậu là một mối đe doạ với quy mô trên toàn hành 
tinh. Mọi người ở khắp nơi, đặc biệt là người nghèo, đang ngày càng hứng 
chịu những hậu quả của sự nóng lên toàn cầu bất kể nguyên nhân bắt đầu 
từ đâu. các song mây đan lại với nhau là hiện thân sự hợp tác cho một lợi 
ích chung có thể dẫn đến một tương lai hài hoà. Hơn nữa, nhân loại có thể 
đi theo một con đường khác - nếu biến đổi khí hậu không được quản lý một 
cách phối hợp, nó sẽ làm suy giảm những tiến bộ của con người trong hiện 
tại và trong những ngày tới.
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Châu Á-Thái Bình Dương không chỉ có nhiều 
vùng lãnh thổ nhất trên thế giới dễ bị tổn thương 
trước khí hậu, mà còn là nơi sinh sống của hàng 
triệu người dễ bị tổn thương nhất. Các hoạt động 
của con người với nhịp độ và quy mô chưa từng 
thấy, đã và đang biến đổi môi trường tự nhiên và 
góp phần làm biến đổi khí hậu. Phát thải xuyên 
biên giới, cũng như một số hệ tự nhiên bị ảnh 
hưởng nhiều nhất như các các tảng băng trôi, các 
rạn san hô và các cánh rừng ngập mặn. Trong 
các hệ tự nhiên đó, một số có chức năng như các 
vùng đệm tự nhiên ngăn chặn các tác động của 
biến đổi khí hậu, đang ngày càng có nguy cơ bị 
suy thoái và hủy hoại, gây thách thức nghiêm 
trọng đến cuộc sống của người dân ở khu vực 
này. Những người dễ bị tổn thương nhất chỉ góp 
phần nhỏ vào phát thải khí nhà kính (GHG), 
nhưng họ sẽ phải đối mặt với một số hậu quả 
nghiêm trọng nhất. Những người này không chỉ 
rất dễ bị tổn thương và nhạy cảm với các sự kiện 
khí hậu, mà họ còn thiếu năng lực thích ứng phù 
hợp. Không như các nước phát triển ngày nay, 
trong thời đại của biến đổi khí hậu, tăng trưởng 
trước và làm sạch sau không còn là một phương 
án lựa chọn nữa. Các quốc gia đang phát triển 
cần phải tăng trưởng, hỗ trợ sức dẻo dai với 
khí hậu, đặc biệt hỗ trợ những người dễ bị tổn 
thương, và cũng như cần phải chuyển dịch sang 
các con đường các-bon thấp để duy trì chắc chắn 
những thành quả phát triển con người mà khó 
khăn lắm mới đạt được trong các thập kỷ qua.

Tuy tăng trưởng ở Châu Á có ý nghĩa quan 
trọng đối với nền kinh tế thế giới cũng như đối 
với giảm đói nghèo trong khu vực, Châu Á-Thái 
Bình Dương đang bắt đầu góp phần đáng kể vào 
các mức phát thải của thế giới. Tiến bộ về phát 
triển con người toàn diện đã đi kèm với sự gia 
tăng về bất bình đẳng và các mức phát thải tăng 
vọt. Các nước đang phát triển trong khu vực biểu 
hiện sự tương phản kinh ngạc: mức phát thải 
khí nhà kính trên đầu người tính chung cho các 
nước này vào loại thấp nhất trên thế giới, song 
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tỷ trọng trong phát thải toàn cầu của các nước 
này lại chiếm gần 1/3. Thách thức hiện nay là 
cắt giảm cường suất phát thải của tăng trưởng 
và đồng thời cải thiện sự tiếp cận của người dân 
sống trong đói nghèo với năng lượng sạch hơn 
cũng như các kết cấu hạ tầng và các dịch vụ tốt 
hơn  - có ý nghĩa thiết thực không chỉ đối với việc 
giảm đói nghèo mà còn tăng cường sức dẻo dai 
trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Các nước đang phát triển trong khu vực 
phải tìm cách để tránh tình thế tiến thoái lưỡng 
nan kép giữa thịnh vượng và phát thải mà các 
nước phát triển không gặp phải khi bắt đầu công 
nghiệp hóa:

Tăng trưởng nhiều hơn là thiết yếu nhưng chắc 
chắn cũng gia tăng phát thải. Để giảm bớt đói 
nghèo và khả năng dễ bị tổn thương, nhiều 
nước trong khu vực sẽ cần đến tăng trưởng kinh 
tế nhanh hơn và toàn diện hơn. Song việc tăng 
trưởng như vậy có nghĩa là sử dụng năng lượng 
nhiều hơn và từ đó, sẽ gây ra phát thải lớn hơn. 
Các chương trình phát triển sẽ cạnh tranh với 
các mối quan tâm về sự gia tăng phát thải.

Trong một môi trường toàn cầu hóa, các nhà nước 
độc lập có ít khả năng tự kiểm soát vận mệnh 
của nước mình. Sinh thái và kinh tế là vượt qua 
những đường ranh giới, làm cho các hành động 
quốc gia đơn lẻ không đủ để giải quyết được 
thách thức về biến đổi khí hậu. Những nước tiêu 
dùng giàu có hơn và các doanh nghiệp đang tăng 
trưởng có khả năng chuyển dịch phát thải sang 
các địa điểm nghèo hơn như là kết quả của các 
chuỗi sản xuất và tiêu thụ gắn kết với nhau và 
phân tán trên phạm vi toàn cầu. Các thể chế quản 
lý môi trường trong nước kém hiệu quả sẽ làm 
cho nhiều nước nghèo hơn dễ bị tổn thương về 
mặt sinh thái.

Người dân ở khu vực Châu Á-Thái Bình 
Dương, đặc biệt là người nghèo, chắc chắn phải 
đối mặt với nhiều tác động phức tạp của biến đổi 
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khí hậu, như thay đổi lượng mưa, các sự kiện khí 
hậu cực đoan, hạn hán, lũ lụt và mực nước biển 
dâng. Tuy phần lớn sự nóng lên toàn cầu ngày 
nay bắt nguồn từ việc công nghiệp hóa trước 
đây mà hầu hết là ở các nền kinh tế phát triển, 
nhưng các nước trong khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vì 
đây là nơi sinh sống của hơn một nửa nhân loại, 
trong đó có gần 900 triệu người nghèo. Do vậy, 
giải quyết biến đổi khí hậu là một nhu cầu thực 
sự cấp thiết trong phát triển.

Trừ phi những thách thức về biến đổi khí 
hậu được giải quyết đầy đủ hơn, bằng không sẽ 
rất khó để duy trì vững chắc tiến bộ hiện nay, 
và những người nghèo của khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương chắc chắn phải đối mặt với gánh 
nặng của các tác động của biến đổi khí hậu.

Mặc dù có các yếu tố bất định, mức độ cấp 
bách lại càng cao hơn do một số tổn thất có thể 
không đảo ngược được, như sự hủy hoại đối với 
các hệ sinh thái tự nhiên  - làm suy giảm các dịch 
vụ rất có ích cũng như các cơ hội sinh kế mà các 
hệ sinh thái tự nhiên cung cấp. Tuy sự bất bình 
đẳng đang gia tăng gắn kết với tăng trưởng kinh 
tế có thể được giải quyết trong phạm vi quốc gia, 
song quản lý mức độ gia tăng phát thải từ các 
hoạt động của con người gắn kết với nhau trên 
phạm vi toàn cầu, chắc chắn sẽ không khả thi nếu 
các nỗ lực của quốc gia không đồng bộ với sự 
hợp tác xuyên biên giới.

Các chương trình phát triển còn chưa hoàn 
thành ở các nước trong khu vực, tạo ra các cơ hội 
để giải quyết biến đổi khí hậu: các nước đang phát 
triển Châu Á-Thái Bình Dương ít bị gò bó hơn 
trong các phương thức sản xuất và tiêu thụ truyền 
thống so với các nước công nghiệp hóa. Khi đối 
mặt với sự suy giảm kinh tế toàn cầu, Châu Á-
Thái Bình Dương đã chứng tỏ có sức dẻo dai về 
kinh tế. Liệu khu vực này có thể cải thiện cuộc 
sống của người dân trong khi cũng xây dựng sức 
dẻo dai hơn trước biến đổi khí hậu? Đã có một 
vài tín hiệu tích cực. Cường suất các-bon của các 
nước đang phát triển Châu Á-Thái Bình Dương 
đang giảm dần và các nước như Trung Quốc và 
Ấn Độ ngày càng nhận thức rõ vấn đề này.

Tuy tất cả các nước đều dễ bị tổn thương 
trước biến đổi khí hậu, nhưng lại rất khác nhau 
về tính nhạy cảm và năng lực thích ứng để giải 
quyết các tác động của biến đổi khí hậu. Trong 
mọi xã hội, người nghèo là dễ bị tổn thương nhất 
và có ít lựa chọn để vượt qua những rủi ro hơn. 

Sống ở các 
vùng ven 
biển, ven sông 
và trên núi, 
người nghèo 
có ít lựa chọn 
để vượt qua 
với những rủi 
ro hơn; Ở các 
khu vực thành 
thị, họ thường 
sống ở các khu 
ổ chuột dễ có 
nguy cơ rủi ro 
hơn. 

Điều đó là vì những nơi họ ở thường là các vùng 
ven biển, ven sông, trên núi và các vùng sâu vùng 
xa. Ở các khu vực thành thị, họ thường sống ở các 
khu ổ chuột dễ có nguy cơ rủi ro hơn. Ngoài thu 
nhập thấp và ít tài sản, họ còn không có phương 
tiện giao thông phù hợp và hạn chế trong tiếp 
cận thông tin và sử dụng các dịch vụ xã hội.

Trong các nhóm dễ bị tổn thương nhất trước 
biến đổi khí hậu, có:

Các cư dân miền núi: Các cộng đồng miền núi 
từ lâu đã bị tác động với nhiều loại áp lực về môi 
trường, nhưng nay họ phải thích ứng với sự biến 
đổi nhanh và căng thẳng hơn. Họ có thể gặp phải 
các cơn lũ sông thường xuyên và nghiêm trọng 
hơn, những trận lũ bột phát từ hồ băng, hạn hán 
và sạt lở đất, các hiện tượng khác.

Các cộng đồng ở châu thổ: Nhiều người định cư 
ở các vùng châu thổ bởi vì có đất trồng trọt màu 
mỡ và đủ nước. Nhưng các khu vực đất thấp 
ngay cạnh các thuỷ vực lớn đi kèm với những rủi 
ro nghiêm trọng, như ngập nước ven biển, xói lở 
đất và xâm mặn nước bề mặt và nước ngầm. Mọi 
rủi ro này chắc chắn sẽ cao hơn khi nước dâng 
cao hơn mực nước biển trung bình. Ví dụ như 
đồng bằng Sông Cửu Long là một trong những 
bộ phận dân cư đông nhất của Việt Nam. Đó là 
nơi sinh sống của 17 triệu người, trong đó 4 triệu 
người đang sống trong nghèo đói. Nước biển 
dâng sẽ dẫn đến lũ lụt nhiều hơn và xâm nhập 
mặn sâu hơn ở đồng bằng sông Cửu Long, ảnh 
hưởng đến cuộc sống của hầu hết mọi người, và 
nông nghiệp thiệt hại do ngập lụt các vùng đất 
màu mỡ và tăng độ mặn. Ngay cả sự gia tăng mực 
nước biển dự đoán cho năm 2030 cũng sẽ khiến 
khoảng 45% diện tích đất của đồng bằng sẽ bị 
xâm nhập mặn nghiêm trọng và thiệt hại đáng 
kể về mùa vụ.

Những người dân đảo: Các nhà nước và lãnh thổ 
đảo nhỏ đặc biệt dễ bị tổn thương trước ngập lụt 
ven biển, xói lở đất, nước mặt và nước ngầm bị 
xâm nhập mặn và các hậu quả khác của sự dâng 
cao của mực nước biển, đe dọa đến các kết cấu hạ 
tầng, các khu định cư và sinh kế.

Các dân tộc bản địa và bộ lạc: Do phụ thuộc vào 
các hệ sinh thái mỏng manh, các nhóm bản địa 
và bộ lạc rất mẫn cảm với những thay đổi về môi 
trường. Họ thường có hiểu biết sâu sắc về môi 
trường xung quanh và điều đó giúp họ có khả 
năng tự thích ứng, cũng như họ đã tăng cường 
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đáng kể sức dẻo dai. Tuy nhiên, những thay đổi 
nhanh và có quy mô lớn hơn có thể đe dọa cuộc 
sống bộ lạc của họ.

Người nghèo thành thị: Những người bị ảnh 
hưởng nhiều nhất ở các thành phố là các hộ gia 
đình sống ở các khu dân cư nằm thấp, các khu 
vực dễ bị tổn thương, được sử dụng các dịch vụ 
cơ bản ít hoặc thất thường, như cấp nước, vệ 
sinh, chăm sóc sức khỏe, cấp điện và thực phẩm. 
Người lao động nghèo ở nhiều thành phố thường 
làm việc ngoài trời, không được bảo vệ trước thời 
tiết cực đoan và dễ gặp nguy hiểm trước thiên tai 
do khí hậu gây ra, trong đó có ngập lụt.

Trong các nhóm này, khả năng dễ bị tổn 
thương khác nhau theo các đặc điểm dân số, xã 
hội và kinh tế, bao gồm giới, tuổi tác và địa vị 
xã hội; cũng như cơ hội hưởng dụng các dịch vụ 
xã hội và tri thức. Trong tất cả các nhóm, phụ 
nữ gặp phải các rủi ro đặc biệt, vì họ thường là 
những người quản lý và sử dụng các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và là những người chăm sóc 
chính. Với ít thông tin và các quyền lợi và tiếng 
nói bị hạn chế trong việc ra quyết định, phụ nữ 
không thể sử dụng hết các kỹ năng và tri thức của 
họ về các điều kiện của địa phương, tình trạng 
sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng và quản lý 
các nguồn tài nguyên sinh thái.

Những nhóm này và các nhóm khác chắc 
chắn sẽ gặp phải những mối đe dọa về sinh kế của 
họ, đặc biệt là những nhóm phụ thuộc vào các kế 
sinh nhai nhạy cảm với khí hậu như trồng trọt 
và nghề cá. Việc trồng trọt sẽ bị ảnh hưởng theo 
những thay đổi về nhiệt độ, mưa, kể cả những 
thay đổi khó lường về lượng mưa  và thay đổi 
về các mức nồng độ CO2. Nam Á có thể bị ảnh 
hưởng nặng nề bởi những thay đổi này, suy giảm 
mạnh năng suất đối với hầu hết các cây trồng. 
Nghề cá sẽ bị ảnh hưởng không chỉ bởi những 
thay đổi về nhiệt độ nước, mà còn do mưa, độ 
mặn, hải lưu, lưu lượng sông, mực nước biển và 
hồ, lớp băng phủ và băng tan, cũng như tần suất 
và cường suất bão.

Cũng như ảnh hưởng xấu đến sinh kế, biến 
đổi khí hậu có thể đe dọa đến sức khỏe và sự sống 
của con người. Nhiều tác động của biến đổi khí 
hậu trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe được xác 
định bằng tỷ lệ tử vong và các ca tổn thương do 
những thiên tai liên quan đến khí hậu, đặc biệt là 
lũ lụt, hạn hán và các sự kiện thời tiết cực đoan. 
Biến đổi khí hậu có thể kích thích các bệnh lây 

lan qua đường nước, thức ăn và vật chủ, điển 
hình là sốt dengue, sốt rét, tiêu chảy và tả. Gia 
tăng ứng suất nhiệt sẽ ảnh hưởng đặt biệt đến 
trẻ em và người già. Người dân trong toàn khu 
vực cũng sẽ phải hứng chịu, nếu biến đổi khí hậu 
làm giảm năng suất nông nghiệp và gia tăng tình 
trạng bất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng, 
nhất là đối với trẻ em. 

Một hậu quả khác của biến đổi khí hậu là khả 
năng xảy ra di cư. Cho đến nay việc di cư thường 
có tính tạm thời và thời vụ theo các chu kỳ làm 
ruộng và thời tiết. Nhưng biến đổi khí hậu trong 
tương lai có thể dẫn đến di cư trên một quy mô 
hoàn toàn mới. Nhiều người có thể tái định cư 
nếu đất đai không thể hỗ trợ sinh kế của họ nữa, 
hoặc trong vài trường hợp như ở các nước đảo 
nhỏ hơn, người dân di cư do đất đai biến mất 
cùng một lúc. Ở Đông Á, Đông-Nam Á và Nam 
Á, mực nước biển dâng cao từ 0.5–2 mét trong 
thế kỷ này, có thể phải di dời từ 53 đến 125 triệu 
người. Một số đảo Thái Bình Dương như các đảo 
Carteret của Papua New Guinea đang cân nhắc 
việc di tản dân số các đảo.

Di cư có thể còn làm tăng thêm các căng 
thẳng xã hội về các nguồn tài nguyên có hạn 
hoặc đang cạn kiệt. Châu Á-Thái Bình Dương 
từng bị ảnh hưởng rộng khắp bởi các cuộc xung 
đột và biến đổi khí hậu có thể là yếu tố làm gia 
tăng bội phần mối đe dọa này. Bản thân xung 
đột cũng có thể hủy hoại môi trường và suy giảm 
các nguồn tài nguyên, từ đó làm tồi tệ hơn chu 
kỳ bất an ninh.

Dù còn có các phương án hoán đảo khó 
khăn, song việc đáp ứng các thách thức của biến 
đổi khí hậu chắc chắn là con đường duy nhất để 
duy trì vững chắc các thành quả phát triển con 
người hiện có và đạt được những thành quả mới. 
Đồng thời, còn có nhu cầu cấp bách về mặt đạo 
đức trong việc bảo đảm cơ hội hưởng dụng bình 
đẳng các nguồn tài nguyên đối với những người 
đang sống hiện nay và đối với các thế hệ tiếp 
theo. Có một con đường tiến tới. Con đường đó 
là sản xuất vì tương lai, cân bằng tiêu thụ, nâng 
cao sức dẻo dai của nông thôn và xây dựng các 
thành phố xanh hơn.

Nhu cầu cấp bách quan trọng là quảng bá 
năng lượng sạch và hiệu quả đến với mọi người, 
đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Họ sẽ 
gặt hái được những lợi ích lớn nhất về mặt phát 
triển con người và có sức dẻo dai hơn trước 
những chuyển dịch của khí hậu.
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SẢn XuẤt Vì tương LAi

Viễn cảnh về biến đổi khí hậu sẽ động viên các 
nước trên thế giới cân nhắc lại cách thức mà các 
nước sản xuất  - cách thức làm ra hàng hóa, trồng 
trọt và chăn nuôi, cũng như tạo ra năng lượng. 
Sản xuất công nghiệp là mối quan tâm đặc biệt 
của các nước đang phát triển Châu Á-Thái Bình 
Dương bởi lẽ các ngành công nghiệp sản xuất 
ra nhiều hơn và sử dụng năng lượng nhiều hơn. 
Khoảng 26% phát thải khí nhà kính là từ sản xuất 
công nghiệp.

Tuy nhiên, các phương pháp quan trắc phát 
thải hiện có chưa tính hết các chuỗi giá trị của sản 
xuất và tiêu thụ gắn kết với thương mại quốc tế. 
Những chuỗi giá trị này cho phép các nước phát 
triển cam kết cắt giảm phát thải, chuyển dịch các 
ngành công nghiệp tăng cường các-bon sang các 
nước không có hoặc có mức phát thải trần thấp  
- Vấn đề ‘rò rỉ các-bon’. Các nước Châu Á mong 
muốn đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong nước, 
thường hoan ngênh các doanh nghiệp đa quốc 
gia, thậm chí ngay cả các ngành công nghiệp 
‘bẩn’. Kết quả là, phát thải của các nước gia tăng 

cho dù phần lớn sản lượng lại chảy về các nước 
phát triển.

Những lợi ích khai thác các hệ sinh thái 
chung hoặc hủy hoại gây ra đối với môi trường 
cũng không được nhìn nhận  - một tình thế tiến 
thoái lưỡng nan về hàng hóa công cộng cổ điển 
có giá trị nhưng không  tính toán; tốn kém nhưng 
không thu tiền. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) 
của một nước được đánh giá ít hơn so với những 
giao dịch trên thị trường và không tính gộp sự 
đóng góp của các dịch vụ mà các hệ sinh sinh 
thái tạo ra. Những kiểu như vậy thường được 
coi là ‘cho không’, thậm chí việc thay thế các dịch 
vụ đó đòi hỏi đầu tư rất lớn. Kết quả là, nhà sản 
xuất nói chung không phải trả tiền làm cạn kiệt 
các nguồn tài nguyên, phát thải các-bon hoặc ô 
nhiễm. Ưu tiên trước hết để hướng tới hạch toán 
môi trường tốt hơn sẽ là tăng cường các hệ thống 
thống kê để cải thiện tốt hơn công việc theo dõi 
phát thải và các chi phí về xã hội-môi trường.

Một mối quan tâm lớn khác là giao thông. 
Tỷ lệ phát thải từ việc đốt nhiên liệu trong giao 
thông vận tải cho thấy xu thế đang gia tăng. Giữa 

Các ngành 
công nghiệp 
sản xuất ra 
nhiều hơn và 
sử dụng năng 
lượng nhiều 
hơn; khoảng 
26% phát thải 
khí nhà kính 
là từ sản xuất 
công nghiệp  

Hình 2.3: Năng lượng sử dụng trong công nghiệp, các quốc gia được chọn, 2007

 
 
 Nguồn: Patil 2011
Lưu ý: Các tính toán được dựa trên dữ liệu của Tổ chức Liên Hiệp Quốc năm 2010. Việc 
tiêu thụ than đá, dầu và khí tự nhiên bởi các ngành công nghiệp không bao gồm các nhiên 
liệu hóa thạch được sử dụng trong phát điện.
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những năm 1990 và 2008, tổng lượng phát thải 
CO2 từ đốt nhiên liệu hóa thạch trong giao thông 
ở Châu Á tăng tới 161%, so với tỷ lệ trung bình 
của thế giới là 44%. 

Khoảng 40% năng lượng sử dụng trong công 
nghiệp ở các nước đang phát triển ở Châu Á – 
Thái Bình Dương bắt nguồn từ than đá.  Các 
nước đang phát triển ở khu vực này đốt 83% 
lượng than đá của thế giới cho công nghiệp và chỉ 
riêng Trung Quốc đã tiêu thụ 63% của toàn khu 
vực. Than đá cũng là nguồn nhiên liệu chủ đạo ở 
Ấn Độ, Indonesia, Nepal, và Việt Nam

Các nước Châu Á-Thái Bình Dương đang 
định hình những con đường hướng tới sản xuất 
ít các-bon, giải quyết các trường hợp hoán đảo 
cũng như đang cân nhắc cách thức để duy trì 
vững chắc phát triển đến được với  người nghèo 
và dễ bị tổn thương. Nhiều nước đã bắt đầu xanh 
hóa sản xuất và đã cam kết có các hành động giảm 
thiểu thích hợp quốc gia. Ví dụ, Trung Quốc đã 
cam kết hạ thấp mức phát thải trên một đơn vị 
GDP của nước này từ 40 đến 45% vào năm 2020 
so với mức của năm 2005 và Ấn Độ đã cam kết 
hạ thấp mức phát thải trên một đơn vị GDP từ 20 
đến 25% trong cùng giai đoạn

Các tiến trình các-bon thấp hơn trong sản 
xuất công nghiệp

Khi đối mặt với biến đổi khí hậu, các nước ở khu 
vực Châu Á-Thái Bình Dương cần phải thay đổi 
các phương pháp sản xuất của mình. Đặc biệt, 
họ cần tìm ra những cách thức tốt hơn để tạo ra 
năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. 
Cơ hội là rất lớn. Theo một đánh giá, việc triển 
khai các công nghệ và các phương thức tốt nhất 
hiện có ở quy mô thương mại trên toàn cầu có 
thể tiết kiệm khoảng từ 18 đến 26% việc sử dụng 
năng lượng sơ cấp hiện nay trong công nghiệp. 
Các ngành công nghiệp tạo ra khối lượng lớn các 
khí nhà kính, như sắt và thép, xi-măng, hóa chất, 
giấy và bột giấy, có khả năng tạo ra được tiến độ 
đáng kể trong khi đó lại tận dụng được tiềm năng 
thu và lưu giữ CO2 dưới đất.

Xanh hóa sản xuất có nghĩa là sử dụng nhiều 
năng lượng tái tạo và các công nghệ ít các-bon 
cùng với việc cắt giảm sử dụng các nhiên liệu hóa 
thạch. Vì mục đích đó, chính phủ các nước đang 
phát triển sẽ đi tiên phong trong việc khuyến 
khích dịch chuyển hướng tới tạo ra năng lượng 
sạch hơn. Cần phải có đầu tư từ khu vực tư nhân 

để mở rộng quy mô và khởi xướng cải tiến. Tuy 
nhiên, các khoản đầu tư tư nhân lại cần xác định 
các thị trường mới và hiệu quả có thể tận dụng 
được. Trong lúc đó, người dân-nhà đầu tư được 
đại diện là các cơ quan đầu tư có thể bắt các công 
ty giải thích và chịu trách nhiệm, và các công dân 
có thông tin tốt hơn và giới truyền thông có thể 
giữ vai trò giám sát

Một số nước đã chứng minh tiềm năng 
hướng tới sản xuất ít các-bon. Ví dụ ở Nhật Bản, 
“Chương trình tốp dẫn đầu” (Top Runner Pro-
gramme) yêu cầu các cơ sở chế tác và nhập khẩu 
phải nâng cao hiệu quả năng lượng hàng hóa. Ở 
Trung Quốc, các doanh nghiệp mà đang sử dụng 
một nửa năng lượng công nghiệp đã ký các thỏa 
thuận trách nhiệm tiết kiệm năng lượng. Và ở 
Việt Nam, 543 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 
5 ngành công nghiệp chủ yếu (làm gạch, gốm sứ, 
dệt may, sản xuất giấy và chế biến thực phẩm) 
đang nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính 
từ dự án Bảo toàn năng lượng trong các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa để lắp đặt các công nghệ hiệu 
suất năng lượng. Từ năm 2006, sáng kiến này đã 
tiết kiệm 232 ngàn tấn dầu tương đương, đồng 
thời thúc đẩy lợi nhuận và nâng cao chất lượng 
đặc biệt là thông qua việc sử dụng các lò nung 
hiện đại hơn cho gạch và gốm sứ. Dự án cũng 
nhằm mục đích khuyến khích sử dụng năng 
lượng hiệu quả thông qua các ưu đãi về thuế 
và tài chính cũng như dán nhãn sử dụng năng 
lượng. Dự án kết thúc vào cuối năm 2011, với kết 
quả là giảm tổng số 944 ngàn tấn khí thải CO2.

Các cơ hội xanh hơn trong nông nghiệp

Ở Châu Á và Thái Bình Dương, khoảng 30% 
phát thải là từ nông nghiệp, bao gồm phát thải 
từ trồng trọt và chăn nuôi, thay đổi sử dụng đất 
và phá rừng. Các khí nhà kính chính là ô xít 
ni-tơ, nhất là từ việc sử dụng phân bón; mêtan 
từ chăn nuôi và trồng lúa; và CO2 phát tán khi 
cày đất. Nguồn phát thải CO2 khác là phá rừng 
- khi đốt, khai thác cây rừng hoặc cây chết. Một 
số phát thải này là do hậu quả khai thác gỗ hoặc 
khai khẩn đất đai để làm đồng cỏ chăn thả. Trên 
toàn cầu, 7 quốc gia đang phát triển đã chuyển 
từ phá rừng sang trồng rừng, trong đó 4 quốc gia 
nằm ở Châu Á gồm có Bhutan, Trung Quốc, Ấn 
độ, và Việt Nam. Nhưng động cơ phá rừng chủ 
yếu là trồng trọt cây lương thực, như ở Việt Nam, 
hoặc cây thương phẩm như cao su, mía, cà phê 
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và dầu cọ. Do gắn với công nghiệp, nhiều lượng 
phát thải đó cần được quy trách nhiệm đối với 
các xã hội tiêu thụ.

Để đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng 
tăng, các nước Châu Á-Thái Bình Dương cần phải 
nâng cao sản lượng nông nghiệp, cũng như giảm 
thiểu phát thải và bảo vệ môi trường tự nhiên. Vấn 
đề này đòi hỏi đổi mới sự quan tâm đối với nông 
nghiệp mà trong những năm gần đây gần như 
bị lãng quên. Việc đưa ra các biện pháp khuyến 
khích nông dân cắt giảm phát thải các-bon từ đất 
và phá rừng là một ưu tiên. Một ưu tiên khác là hỗ 
trợ nông dân tự bảo vệ họ trước những tác động 
bất lợi của biến đổi khí hậu bằng cách thích ứng 
các phương thức nông nghiệp.

Các nước trong khu vực đã chứng minh tiềm 
năng đối với nền nông nghiệp xanh hơn. Các 
phương thức lựa chọn bao gồm: cắt giảm mêtan 
trong sản xuất lúa gạo bằng cách chỉ giữ nước 
trên ruộng trong một số ngày nhất định; canh 
tác không làm đất để tránh phát tán CO2 từ đất 
trồng; và  cô lập các-bon bằng cách đốt phần dư 
thừa của cây trồng ở nhiệt độ thấp để tạo ra ‘than 
củi sinh học’ sau đó có thể chôn trong đất trồng. 
Ngày nay đã có nhiều nước thừa nhận giá trị của 
việc trồng mới và tái trồng rừng. Các nước khác 
đã chứng minh tiềm năng của nền nông nghiệp 
hữu cơ, không hóa chất và không tưới nước.

Các nguồn tạo ra năng lượng sạch hơn

Năm 2005, khoảng 28% lượng phát thải khí nhà 
kính của Châu Á - Thái Bình Dương đang phát 
triển, là từ nguồn cung cấp năng lượng. Tính toàn 
bộ, khoảng 85% năng lượng sơ cấp của khu vực 
là từ các nhiên liệu hóa thạch dưới dạng than, khí 
thiên nhiên và dầu mỏ  - tỷ lệ này không thay đổi 
nhiều qua các năm.

Trong toàn khu vực, nhu cầu năng lượng chắc 
chắn tăng lên để đáp ứng các thiết hụt phát triển 
hiện nay. Khoảng 1/4 dân số ở các nước đang phát 
triển trong khu vực thiếu điện. Đồng thời còn có 
những khác biệt đáng kể về cơ hội hưởng dụng 
giữa và trong các nước. Ngay cả các hộ gia đình 
và các doanh nghiệp có mắc điện cũng thường 
xuyên bị cắt điện và có điện thất thường.

Các nước cần nhiều năng lượng hơn không 
chỉ để phát triển kinh tế mà còn phục vụ xóa đói 
nghèo và nâng cao hạnh phúc của con người. 
Hầu hết các nước Châu Á - Thái Bình Dương đều 
là những nước nhập khẩu năng lượng hoàn toàn. 

Các nước có thể sử dụng năng lượng nhập khẩu 
một cách hiệu quả hơn nếu  tìm kiếm các nguồn 
năng lượng thay thế. Đối với điện, điều đó có 
nghĩa là việc chuyển dịch từ than sang khí thiên 
nhiên và sử dụng nhiều nguồn năng lượng tái tạo 
hơn, bao gồm sinh khối, năng lượng mặt trời, gió, 
thủy năng và địa nhiệt. Những thay đổi này cần 
được diễn ra sớm, bởi vì hầu hết các khoản đầu 
tư vào kết cấu hạ tầng năng lượng mới thường có 
thời hạn trong từ 40 đến 50 năm.

Một số nước tận dụng triệt để các nguồn 
năng lượng tái tạo - ví dụ Nepal và New Zealand, 
hơn 60 % công suất phát điện của các nước này 
là từ thủy điện và các nguồn tái tạo khác. Song 
chính phủ các nước trong khu vực đã tiến hành 
các bước để thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, 
như bắt buộc các cơ sở năng lượng phải mua 
năng lượng tái tạo và đưa vào áp dụng các biểu 
giá hòa mạng. Indonesia đưa vào sử dụng các 
biện pháp này đối với các nhà máy năng lượng 
tái tạo quy mô nhỏ. Thái Lan cũng sử dụng các 
biện pháp khuyến khích đối với các nhà sản xuất 
điện nhỏ sử dụng sinh khối và các nguồn tái tạo 
khác. Singapore đã đưa ra các giá bảo lãnh đối 
với điện sản xuất từ chất thải đô thị.

Hợp tác Bắc-Nam và Nam-Nam có thể còn 
đẩy nhanh việc triển khai những công nghệ mới 
này. Ví dụ, theo kế hoạch năng lượng tái tạo của 
Chính phủ Việt Nam, các nhà khoa học đã phát 
triển 3 loại máy phát thủy điện nhỏ mới, phù 
hợp với các vùng sâu với dòng chảy nước rất tốt. 
Những máy phát điện này được sử dụng phổ biến 
ở các nước Châu Á khác, như Nepal, Papua New 
Guinea và Philippines.

Ngành năng lượng còn là một trong những 
ngành hưởng lợi chính từ cơ chế phát triển sạch 
(CDM) của Nghị định thư Kyoto. Ví dụ, tính đến 
tháng tư năm 2012, Việt Nam đã có 110 dự án 
CDM đã được đăng ký với Ban Điều Hành dự án 
CDM Quốc Tế với dự kiến sẽ giảm khí phát thải 
nhà kính là 50 triệu tấn CO2 tương đương trong 
suốt vòng đời của các dự án. Tuy nhiên, cơ chế 
CDM cũng trải qua một số chỉ trích, như tính 
hiệu quả của việc chuyển giao công nghệ cho các 
nước đang phát triển và vấn đề có ý nghĩa quan 
trọng là bảo đảm có được đánh giá khách quan 
những lợi ích có thể tạo ra, cũng như mở rộng 
hơn nữa cho các nước kém phát triển.

Các nước cần 
tìm ra các 
cách thức tốt 
hơn để tạo ra 
năng lượng 
và sử dụng 
năng lượng 
hiệu quả hơn 
không chỉ 
phục vụ phát 
triển kinh tế 
mà còn phục 
vụ xóa đói 
giảm nghèo 
và nâng cao 
hạnh phúc 
của con người 
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Châu Á - Thái Bình Dương đã trở thành khu vực 
năng động về tăng trưởng kinh tế của thế giới và 
là một thị trường tiêu thụ rộng lớn nhất nhưng 
rất không bình đẳng. Khu vực đang phải đối đầu 
không chỉ với sự gia tăng tiêu thụ và lãng phí mà 
còn đối đầu với vấn đề tiêu thụ dưới định mức 
triền miên: gần 1/4 dân số khu vực sống ở mức 
cực nghèo với 1,25 đô la (PPP) một ngày hoặc ít 
hơn. Khu vực là nơi sinh sống của một tỷ lệ lớn 
dân số thế giới thiếu điện và các nhiên liệu hiện 
đại để đun nấu. Một số người tiêu thụ quá ít - ở 
17 nước, 10% dân số hoặc nhiều hơn sống bằng 
các khẩu phần ăn không đủ. Những người khác 
khao khát lối sống tiêu thụ nhiều của tầng lớp 
chỉ tiêu xài. Trong khi hàng triệu người vẫn sống 
trong đói nghèo, thiếu nhiều nguồn lực cơ bản, 
tăng trưởng kinh tế đã biến thành khoản chi tiêu 
gia đình cao hơn. Giữa các thập kỷ 1990–99 và 
2000–09, chi tiêu tính theo hộ gia đình trên thế 
giới đã tăng ở mức 18 %, trong khi đó ở một số 
nước Châu Á, mức chi tiêu này còn tăng nhanh 
hơn  -  ví dụ 48% ở Căm-pu-chia và 92% ở Trung 
Quốc. Đồng thời, sự bất bình đẳng cũng gia tăng. 
Điều này không có nghĩa người giàu lại giàu hơn 
và người nghèo lại nghèo đi, mà thay vào đó là 
người giàu giàu lên nhanh hơn trong khi người 
nghèo bị mất hết cơ hội hưởng lợi từ sự phồn 
thịnh đang diễn ra.

Kinh nghiệm toàn cầu cho thấy, tính trung 
bình thu nhập theo đầu người tăng lên, thì phát 
thải các-bon cũng có xu thế tăng. Mở rộng quy 
mô thu nhập của các nhóm nước, thì mức tăng 
nhanh nhất là giữa các nhóm có thu nhập cao và 
trung bình.

Hiện nay, Châu Á – Thái Bình Dương có tầng 
lớp trung lưu rất đông, khao khát các lối sống có 
thể coi là không bền vững khi đối mặt với biến 
đổi khí hậu. Như định nghĩa về thu nhập của 
tầng lớp trung lưu là từ 2 đến 20 $ một người một 
ngày, thì tầng lớp trung lưu này đã tăng từ 21 đến 
56 % dân số khu vực trong giai đoạn năm 1990 
đến 2008. Thu nhập tăng đã đẩy nhu cầu toàn cầu 
tăng nhanh về thực phẩm chế biến, nước, giao 
thông, năng lượng, nhà ở và hàng loạt hàng hóa 
tiêu dùng khác. 

Một trong những tín hiệu dễ thấy nhất về 
việc chi tiêu này là tăng số lượng ô-tô. Giữa các 
năm 1999 và 2009, sản xuất ô-tô ở Ấn Độ tăng 

trung bình 15% năm và ở Trung Quốc là 36%. 
Đến năm 2020, Trung Quốc dự tính có gần 225 
triệu ô-tô nối đuôi nhau trên đường; và đến 
năm 2050, Ấn Độ có thể có đến 811 triệu chiếc. 
Những mức tăng này chắc chắn sẽ có các hệ lụy 
đến phát thải.

Do tầng lớp trung lưu kiếm được nhiều tiền 
hơn, cho nên họ cũng đang thay đổi chế độ ăn - 
tốt hơn và tồi hơn. Đáp ứng với những lựa chọn 
rộng hơn và quảng cáo, các hộ gia đình ở các 
nước Châu Á-Thái Bình Dương, nhất là các hộ 
có người ít tuổi, đang ăn nhiều hơn chủ yếu ăn 
thịt và các sản phẩm bơ sữa cũng như thực phẩm 
và đồ uống chế biến. Việc chuyển dịch về chế độ 
ăn sang thịt là nhiều nhất. Điều này có các hệ 
lụy đối với biến đổi khí hậu bởi vì chăn nuôi là 
nguồn đóng góp đáng kể vào phát thải toàn cầu.

Do vậy, các nước phải hài hòa giữa việc giảm 
bớt việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên 
của mình và đồng thời tăng mức tiêu thụ các 
dịch vụ năng lượng, thực phẩm, nước và các dịch 
vụ vệ sinh tốt hơn để tạo thuận lợi cho các cộng 
đồng nghèo có thể trở nên dẻo dai hơn. Khu vực 
này cũng cần hướng về phía trước. Phát triển con 
người còn có việc mở rộng những lựa chọn cho 
mọi người trong đó có các thế hệ tới đây.

năng lượng vì sức dẻo dai

Giải quyết các mức tiêu thụ cơ bản còn thiếu 
hiện nay, như đủ lương thực, nước, chỗ ở, giao 
thông và các dịch vụ năng lượng cần phải được 
ưu tiên sao cho các cộng đồng không chỉ cải 
thiện được phát triển con người mà còn chuẩn bị 
sẵn sàng đứng vững trước những thách thức tới 
đây của biến đổi khí hậu. Một phần quan trọng 
trong chương trình này là tăng cường sử dụng 
các dịch vụ năng lượng hiện đại không chỉ với 
giá chấp nhận được mà còn cần phải sạch hơn. 
Có cơ hội sử dụng năng lượng có ý nghĩa hết sức 
quan trọng - ví dụ, trong toàn bộ số dân nông 
thôn trên thế giới không được sử dụng các nhiên 
liệu hiện đại để đun nấu, thì Châu Á-Thái Bình 
Dương chiếm 63%.  Việc mở rộng năng lượng 
sạch hơn cho người nghèo sẽ hỗ trợ quản lý phát 
thải tốt hơn trong quá trình xây dựng an ninh 
năng lượng. Điều này còn có ý nghĩa thiết thực 
đối với việc thích ứng, giúp người dân dễ bị tổn 
thương nâng cao sức dẻo dai, đa dạng hóa và bảo 
đảm các sinh kế của họ, cũng như có được chăm 
sóc sức khỏe và giáo dục có chất lượng.

Châu Á-Thái 
Bình Dương 

đang phải 
đương đầu 

không chỉ với 
sự gia tăng 
tiêu thụ và 

lãng phí mà 
còn đương 

đầu với vấn 
đề tiêu thụ 
dưới định 
mức triền 

miên

Các nước phải 
hài hòa giữa 

việc giảm bớt 
việc khai thác 
quá mức các 

nguồn tài 
nguyên của 

mình và đồng 
thời tăng các 
dịch vụ năng 

lượng, thực 
phẩm, nước 

và vệ sinh 
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Hiện tại, nhiều tranh luận về năng lượng vẫn 
còn bế tắc về vấn đề gia tăng tiêu thụ và phát thải 
liên quan. Các cuộc thảo luận đang giải quyết các 
trường hợp hoán đảo có thể giữa phát thải và tăng 
trưởng, chỉ có số ít thừa nhận các mức ‘thiếu tiêu 
thụ’ và tính trung tâm của cơ hội hưởng dụng 
các dịch vụ năng lượng trong việc đẩy mạnh phát 
triển con người, nâng cao sức dèo dai và giúp các 
cộng đồng thích ứng. Tuy còn nhiều việc phải 
làm, nhưng một số nước đã chứng minh vấn đề 
đó là có thể giải quyết được. Ví dụ ở Việt Nam, từ 
năm 1986 đến 2009, cơ hội hưởng dụng điện đã 
tăng từ 10 đến 97% - với hầu hết các hộ gia đình 
được đối nối với lưới điện.

Thời kỳ tăng trưởng đặc biệt nhất là 1995-
2008, khi một chương trình lớn gấp ba lần công 
suất quốc gia đã được lắp đặt và cấp điện cho 
trung bình 3,4 triệu người mỗi năm. Vì các hệ 
thống dịch vụ cung cấp năng lượng có những 
hạn chế, việc vận hành cũng dựa vào hệ thống 
dịch vụ phân phối ở địa phương, hợp tác xã cộng 
đồng và các đại lý dịch vụ để lắp đặt, vận hành và 
duy trì đường dây điện áp thấp cũng như quản lý 
hóa đơn và thu ngân sách. Tài trợ đến từ nhiều 
nguồn, bao gồm cả trợ cấp chính phủ, các quỹ 
của tỉnh, các khoản vay và trợ cấp quốc tế và trợ 
cấp chéo.

Bảng 2.6: Phần trăm dân số được sử dụng điện và sử dụng các nhiên liệu hiện đại để đun nấu, các 
quốc gia được chọn, 2007

Quốc gia Sử dụng điện (%) Sử dụng nhiên liệu hiện đại (%)
Toàn quốc Nông thôn Thành thị Toàn quốc Nông thôn Thành thị

Bangladesh 41,0 28,0 76,0 10,4 1,0 40,1
Cam Pu Chia 24,0 12,5 66,0 9,0 4,4 36,1
Trung Quốc 99,4 99,0 100,0 51,8 28,7 77,2
 Ấn Độ 64,5 52,5 93,1 40,4 11,9 75,4
Indonesia 64,5 32,0 94,0 41,6 20,4 77,1
Malaysia 99,4 98,0 100,0 96,7 95,3 97,4
Mongolia 67,0 36,0 90,0 23,2 5,0 39,1
Nepal 43,6 34,0 89,7 18,4 8,6 63,7
Philippines 86,0 65,0 97,0 52,9 29,5 73,5
Solomon Islands 14,4 5,1 70,6 7,4 2,0 40,0
Sri Lanka 76,6 75,0 85,8 27,9 18,7 68,3
Thái Lan 99,3 99,0 100,0 75,5 52,7 88,7
Tonga 92,3 90,7 97,7 55,4 49,8 90,6
Vanuatu 19,0 7,0 61,0 14,5 4,6 47,0
Việt Nam 89,0 85,0 99,6 39,4 27,9 79,8
Châu Á-TBD 77,0 66,7 93,6 44,1 18,7 74,2
Tiểu vùng 
Saharan Châu Phi

26,0 11,0 54,0 17,0 5,0 42,0

Toàn thế giới 78,2 63,0 93,0 53,0 21,0 76,0

Nguồn:  Patil 2011.
Lưu ý: Các số liệu của Châu Á -  Thái Bình Dương trong bảng trên là của các nước đang phát triển 
trong khu vực.  Xem WHO 2010, UNDP và WHO 2009 về số liệu sử dụng nhiên liệu hiện đại; Xem 
UNDP and WHO 2009, và IEA et al. 2010, UNESCAP 2010b, và Nation Master 2011 về số liệu sử 
dụng điện.
Số liệu sử dụng điện năm 2009 chỉ có cho một vài quốc mà không có cho tất cả các quốc gia. Do vậy, 
số liệu năm 2007 được sử dụng trong bảng trên, bao gồm cả số liệu trên tập hợp khu vực



Một HànH tinH để cHia sẻ: tổng Quan 9

Chuyển đổi sang các công nghệ hiệu suất 
năng lượng

Châu Á - Thái Bình Dương tiêu biểu tính đa dạng 
khác biệt về các lối sống. Trong khi người nghèo 
cần được nâng cao các mức tiêu thụ, thì các tầng 
lớp trung lưu và người giàu cần định hướng lối 
sống của mình hướng tới các tiến trình các-bon 
thấp hơn. Tất cả các nước giàu và nghèo đều cần 
cân nhắc cách thức quản lý phát thải tốt hơn như 
một phần trong quá trình thích ứng với biến đổi 
khí hậu và hỗ trợ các nhóm bị thiệt thòi trong 
việc thúc đẩy phát triển con người. Đối với các 
nước đang phát triển, điều này sẽ bao gồm cả sản 
xuất và tiêu thụ nhiều hơn - song có khác biệt, có 
tính đến các giới hạn của các nguồn tài nguyên 
khan hiếm và các hệ sinh thái mỏng manh. Rất 
may là, các nước đang phát triển không cần theo 
đuổi một cách máy móc con đường mà các nền 
kinh tế giàu có đã đi: tăng trưởng trước, làm sạch 
sau. Thay vào đó, các nước đang phát triển có thể 
lựa chọn những phương hướng cân nhắc đến 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn, như 
chuyển đổi sang các công nghệ hiệu suất năng 
lượng hơn.

Chính phủ các nước có thể giúp bằng cách 
tạo thuận lợi cho việc sử dụng công nghệ sạch 
hơn thông qua các mối hợp tác quốc tế và tạo 
ra các khung pháp luật cùng với các biện pháp 
tài chính và các yếu tố khuyến khích để gây ảnh 
hưởng đến hành vi của khu vực tư nhân và người 
tiêu dùng. Ví dụ, Trung Quốc đã bắt đầu Chương 
trình chiếu sáng xanh dựa vào sử dụng bóng đèn 
huỳnh quang com-pact. Do các bóng đèn này chủ 
yếu được người tiêu dùng giàu hơn ở thành thị sử 
dụng và đến năm 2008, chính phủ nước này đã 
bắt đầu trợ giá bóng đèn huỳnh quang com-pact 
để giá bóng đèn có thể chấp nhận được.

Định hướng lại lối sống

Ngoài việc sử dụng các công nghệ có hiệu suất 
hơn, vấn đề cũng có ý nghĩa quan trọng là giúp 
người tiêu dùng có nhiều lựa chọn có thông tin 
và xanh hơn. Các chính quyền địa phương, xã hội 
dân sự và các tổ chức người tiêu dùng có thể giúp 
việc này bằng cách cung cấp thông tin về các mức 
phát thải các-bon của các sản phẩm và dịch vụ và 
các cơ hội đối với các lối sống bền vững. Ví dụ, 
những sáng kiến dán nhãn các-bon có thể giúp 
người tiêu dùng mua sắm xanh hơn. Song ở các 
trường hợp sản phẩm được xuất khẩu từ các nước 

đang phát triển sang các nước phát triển, thiếu 
dán nhãn sẽ không có lời bào chữa nào đối với các 
các quy định hạn chế thương mại, có thể tác động 
tiêu cực đến sinh kế, đặc biệt là người nghèo.

Những giá trị nhấn mạnh đến tính bền vững 
ở Châu Á cũng tạo ra các cơ hội để thay đổi 
hành vi và mang mầm mống để có thể định hình 
những lựa chọn của người tiêu dùng. Nhứng 
giá trị đó đang đua tranh với những giá trị của 
chủ nghĩa tiêu thụ mới trỗi dậy ngày nay. Ví dụ, 
các khái niệm về ‘con đường trung lưu’ và các ý 
tưởng mới hơn như ‘nền kinh tế đủ’ của Thái Lan 
đưa ra các luận cứ. Bắt nguồn từ các thực tế của 
địa phương, các giá trị này có thể tạo ra những 
con đường và qua đó tri thức khoa học có thể 
khuyến khích mẫu hình lựa chọn thân thiện với 
khí hậu trong cuộc sống hàng ngày.

Tận dụng các đồng lợi ích

Tuy nhiều người có thể thay đổi hành vi của mình 
chỉ để góp phần vào cắt giảm phát thải, nhưng 
hầu hết mọi người đều có khả năng tham gia 
nhiều hơn nếu có được các ‘đồng lợi ích’  - như 
nước sạch hơn và không khí ít ô nhiễm hơn. Các 
biện pháp chuyển đổi từ giao thông riêng sang 
giao thông công cộng, sẽ cắt giảm phát thải và 
giảm bớt tắc nghẽn giao thông. Một đồng lợi ích 
khác là tiết kiệm chi phí  - ví dụ, chiếu sáng bằng 
bóng đèn huỳnh quang com-pact nhiều hơn có 
thể tiết kiệm chi phí trong khi lại giảm bớt được 
phát thải. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể 
có các đồng lợi ích. Ở một vài trường hợp sẽ phải 
có những hoán đảo, bắt buộc một số nhóm từ bỏ 
đặc quyền đối với hàng hóa chung. Ví dụ, vấn đề 
này có thể diễn ra bằng việc đánh thuế các hàng 
hóa tiêu dùng sử dụng nhiều năng lượng như các 
xe ô tô lớn hoặc quy định các mức giới hạn tiêu 
thụ năng lượng. Các nước trong khu vực đã có 
một số kinh nghiệm có ích có thể chia sẻ. Ví dụ, 
Singapore đã đi tiên phong áp dụng các hệ thống 
quản lý giao thông và ở Hàn Quốc, một số gia 
đình và cơ sở kinh doanh được khuyến khích để 
giảm bớt tiêu thụ điện và nước.

Các chiến dịch thay đổi hành vi có thể trở 
nên mạnh mẽ đặc biệt khi được thanh niên và 
trẻ em dẫn đầu. Thanh niên và trẻ em rất mong 
muốn được hành động để tiết kiệm điện và giảm 
thiểu chất thải. Ví dụ,  Việt Nam có phong trào 
thanh niên xanh ‘3R’, khuyến khích các nguyên 
tắc ‘giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế’.

Tuy nhiều 
người có thể 

thay đổi hành 
vi của mình 

chỉ để góp 
phần vào cắt 

giảm phát 
thải, những 
hầu hết mọi 

người đều 
có khả năng 

tham gia 
nhiều hơn nếu 

có được các 
đồng lợi ích
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Tính toán phát thải theo tiêu thụ

Tiến bộ về phát triển con người sẽ mở rộng các 
lựa chọn; đồng thời còn tạo ra cơ hội cho mọi 
người tiêu thụ nhiều hơn. Khi thu nhập tăng ở 
các nước đang phát triển, vấn đề có ý nghĩa quan 
trọng là phải theo dõi các khí nhà kính không chỉ 
từ sản xuất mà còn từ tiêu thụ. Các nhà nghiên 
cứu độc lập có thể phát triển các định mức phát 
thải theo toàn bộ chu trình sống của các sản 
phẩm và dịch vụ. Việc phát triển này sẽ đóng 
góp cho các sáng kiến dán nhãn các-bon và giúp 
những người tiêu dùng giàu hơn đưa ra các quyết 
định mua sắm xanh hơn.

nâng CAo SỨC DẺo DAi CỦA nÔng thÔn

Ở Châu Á và Thái Bình Dương, khoảng 60% dân 
số và 3/4 số người cực nghèo sống ở các vùng 
nông thôn. Các vùng nông thôn đóng góp một 
phần quan trọng ở Châu Á và Thái Bình Dương 
như là “ nơi cung cấp lương thực và bể chứa các-
bon’ cho khu vực đang tăng trưởng nhanh này. 
Hơn một nửa số dân trong khu vực tham gia hoạt 
động kinh tế và những người ăn theo của họ  - 
lên tới 2.2 tỷ người   - làm việc trong các ngành 
nông-lâm-ngư nghiệp. Song đầu tư nhiều hơn 
vào kết cấu hạ tầng, các thể chế và năng lực, là rất 
cần thiết để bảo đảm sao cho người nghèo nông 
thôn có được sức dẻo dai trước biến đổi khí hậu. 
Những xáo trộn đáng kể đối với cuộc sống nông 
thôn có thể bắt nguồn từ nhiệt độ cao hơn hoặc 
nồng độ các khí nhà kính cao hơn. Các sự kiện 
khí hậu cực đoan có thể quét sạch cây trồng, mất 
đi các cơ hội việc làm, tăng giá thực phẩm và hủy 
hoại tài sản. Các sự kiện khí hậu cực đoan còn có 
thể dẫn đến tử vong, thương tật và bệnh tật  - và 
chất thêm gánh nặng lên các hộ gia đình nghèo 
thiếu các mạng lưới bảo hiểm và an toàn. Những 
cú sốc khí hậu lặp đi lặp lại sẽ làm tăng sự bất 
bình đẳng và tạo ra những đường xoáy ốc mạnh 
đi xuống trong phát triển con người.

Chính phủ các nước trong khu vực nhận 
thức được những rủi ro này, nhưng chưa xây 
dựng các kịch bản mới trong các chương trình 
giảm đói nghèo nông thôn. Hiện nay, các cộng 
đồng nông thôn  được hỗ trợ tương đối ít về kinh 
phí hoặc các dịch vụ; ví dụ họ thấy rất khó tiếp 
thị hàng hóa nếu họ không có đường sá đi lại 
thường xuyên trong bất cứ điều kiện thời tiết nào 
và thường không hiểu biết đúng và chính xác các 
vấn đề liên quan đến khí hậu. Ở các nước rộng 

lớn hơn, các chính quyền trung ương hiếm khi 
có thể tự đến với các cộng đồng nông thôn và các 
đảo nghèo nhất. 

Và ở một số nước, các cộng đồng ở các đảo 
xa ngoài khơi, hiếm khi được đón tiếp các quan 
chức đến thăm, cũng như không biết được các 
chính sách về biến đổi khí hậu của chính phủ.

Về cơ bản, cách tốt nhất để làm cho phụ nữ 
và nam giới dẻo dai hơn với biến đổi khí hậu là 
thông qua phát triển nông thôn bền vững hơn và 
toàn diện hơn. Các cộng đồng được học hành tốt 
và có các nguồn thu nhập chắc chắn và các quyền 
bình đẳng, sẽ có khả năng mạnh mẽ hơn để điều 
chỉnh các nhu cầu mới. Các cộng đồng này có 
thể làm việc một cách hiệu quả với các cấp chính 
quyền địa phương để thực hiện thích ứng có kế 
hoạch và có tính chiến lược và tham gia một 
phần công việc điều phối rộng lớn hơn giữa các 
khu vực nông thôn và thành thị để quản lý các 
nhu cầu đối với các nguồn tài nguyên khan hiếm. 
Việc thừa nhận giá trị quản lý hệ sinh thái nông 
thôn bền vững sẽ là một cơ hội để điều chỉnh cán 
cân ủng hộ phát triển nông thôn.

Các cộng đồng nông thôn cũng có khả năng 
trở nên dẻo dai hơn nếu họ có nhiều sinh kế hơn. 
Theo truyền thống, các cộng đồng nông thôn đã 
đa dạng hóa từ nền nông nghiệp tự cung tự cấp 
bằng việc trồng rau trong vườn gia đình, nuôi một 
số ít gia súc hoặc mở các cửa hàng nhỏ. Nhưng 
họ còn có thể đưa vào sử dụng các phương thức 
làm ruộng hiện đại hơn, cũng như công nghiệp 
nông thôn, nghề thủ công hoặc du lịch sinh thái 
ở một số vùng. Để làm được như vậy, họ cần các 
thị trường tốt hơn và các cơ hội kinh tế có sức 
dẻo dai với khí hậu, cũng như cần có các dịch 
vụ công và kết cấu hạ tầng tốt hơn. Những chiến 
lược này cần quan tâm đặc biệt đến bình đẳng 
giới; biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phụ nữ và 
trẻ em khác nhau và các kỹ năng và nhu cầu của 
họ cũng khác nhau. Phụ nữ còn phụ thuộc nhiều 
hơn vào nông nghiệp so với nam giới mà phần 
lớn đã chuyển đổi sang các công việc phi nông 
nghiệp. Tuy khoảng cách giới trong giáo dục bậc 
tiểu học đã bắt đầu được khép lại, nhưng phụ nữ 
có xu hướng được học thêm và đào tạo kỹ năng 
nghề nghiệp ít hơn, đặc biệt là ở Nam Á và điều 
đó cản trở họ theo đuổi các sinh kế ít bị lệ thuộc 
vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phụ nữ 
cũng ít có khả năng hơn nam giới để tiếp cận các 
dịch vụ khuyến nông nhằm tăng cường sức dẻo 
dai của các sinh kế nông nghiệp.

Các cộng đồng 
nông thôn có 
khả năng trở 
nên dẻo dai 
hơn nếu họ có 
nhiều sinh kế 
hơn
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gắn tự chủ với thích ứng có kế hoạch

Khi nói về thích ứng, các cộng đồng nông thôn 
không bắt đầu bằng con số không. Các cộng đồng 
nông thôn có thể có ít cơ hội tiếp cận thông tin về 
khoa học khí hậu và có xu hướng ứng phó trước 
những vấn đề trước mắt hơn là những thay đổi 
dự kiến trong tương lai. Tuy vậy, các cộng đồng 
nông thôn có hàng loạt các chiến lược để đối phó 
với khả năng dễ bị tổn thương trước khí hậu; 
trong đó một số chiến lược đã được phát triển 
qua các thế hệ và các thế kỷ, các chiến lược khác 
mới được xây dựng gần đây để ứng phó với các 
áp lực mới của khí hậu. Các chiến lược đó bao 
gồm kiểm soát việc chặt cây, đa dạng hóa để có 
cây trồng khỏe hơn và điều chỉnh lại các phương 
pháp và thời vụ canh tác để đương đầu với những 
hoàn cảnh mới.

Các cộng đồng được trao quyền nhiều hơn 
có thể làm việc hiệu quả với các cấp chính quyền 
địa phương để thực hiện thích ứng có kế hoạch 
và có tính chiến lược hơn. Việc phát huy tri thức 
địa phương có thể hiệu quả hơn là đưa vào các 
phương thức hoàn toàn mới mà có thể đẩy người 
nghèo rơi vào các giai đoạn quá độ rủi ro cao. 
Các chính phủ cần có khả năng củng cố kinh 
nghiệm trước đây với khối lượng lớn thông tin 
hoa học đang tăng lên.

Cũng như việc bảo vệ cuộc sống, việc bảo vệ 
tài sản cũng là vấn đề quan trọng. Người nghèo 
nông thôn thường sống trong các căn nhà không 
đạt tiêu chuẩn được ở các địa điểm nguy hiểm. 
Ở các vùng nông thôn, các công trình thường 
nhỏ hơn và đơn giản hơn, có thể thực hiện các 
tiêu chuẩn tốt hơn bằng việc thiết kế lại và gia 
cố. Tuy nhiên, vấn đề này cũng đòi hỏi công tác 
quy hoạch hợp lý hơn để giảm bớt xây dựng các 
khu định cư mới ở các địa điểm có rủi ro cao, 
như các địa điểm dễ bị ngập lụt. Nhiều phương 
án lựa chọn thích ứng này là các sáng kiến ‘không 
hối tiếc’: các phương án này sẽ thành công trong 
các điều kiện hiện tại và thậm chí sẽ mang lại lợi 
nhuận cao hơn trong sự kiện có biến đổi khí hậu 
xảy ra.

Các chính phủ cũng có thể tăng cường các 
hoạt động ứng phó với thiên tai tại chỗ.  Do sự hỗ 
trợ từ bên ngoài có thể đến chậm, có thể khuyến 
khích các cộng đồng nông thôn tự tương trợ lẫn 
nhau. Để tạo thuận lợi cho các cộng đồng nông 
thôn làm được những việc đó một cách hiệu quả 
hơn, họ cần có quy hoạch đánh giá rủi ro và tính 

dễ bị tổn thương dựa vào cộng đồng, cũng như 
cần có hỗ trợ tài chính. Do vậy, các chương trình 
quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng chính 
là luận cứ đối với việc thích ứng với biến đổi khí 
hậu, mang lại các lợi ích cấp bách cho các cộng 
đồng dễ bị thiên tai.

Các cộng đồng nông thôn còn có thể tận 
dụng sự tham gia của khu vực tư nhân. Ví dụ, 
các công ty có thể giúp các tiểu nông có nước 
tưới và các công nghệ khác có thể giúp họ đối 
phó với lượng mưa không ổn định. Các công ty 
còn có thể lên kế hoạch tài chính và thiết kế các 
sản phẩm bảo hiểm thích ứng với khí hậu cho 
người nghèo và phát triển các công cụ quản lý rủi 
ro, quy hoạch kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng đối 
phó với thiên tai. Ở một số nước, đã tiến hành 
quy hoạch thích ứng dựa trên các quy trình quốc 
gia, như các Chương trình Hành động thích ứng 
quốc gia và các Thông báo quốc gia theo Công 
ước khung LHQ về biến đổi khí hậu, các lộ trình 
quản lý thiên tai và thích ứng vùng cũng như các 
chiến lược, chính sách và kế hoạch hành động 
của các nước. Các quy trình này chủ yếu tập 
trung vào đánh giá các tác động tiềm tàng và rủi 
ro của biến đổi khí hậu ở cấp quốc gia, ít quan 
tâm hơn đến việc hỗ trợ các nhu cầu đặc biệt của 
các tổ chức địa phương ở các vùng nông thôn.

những quyết định khó khăn

Biến đổi khí hậu phơi bày nhiều yếu tố bất định 
và đòi hỏi phải có những quyết định khó khăn. 
Các nhà hoạch định chính sách phải đánh giá các 
đề xuất hết sức thận trọng, xem xét các trường 
hợp hoán đảo có thể và các tác động tiềm tàng 
đối với các nhóm dễ bị tổn thương khác nhau. Ví 
dụ, các nhà hoạch định chính sách phải ý thức là, 
một số chiến lược thích ứng có thể tạo ra những 
thách thức khác - như gia tăng phát thải các khí 
nhà kính, hoặc chất thêm gánh năng quá mức lên 
những người dễ bị tổn thương nhất hoặc hạn chế 
những lựa chọn sau này cho các thế hệ tương lai. 
Trong khi một nhóm được hưởng lợi từ một biện 
pháp cụ thể thì các nhóm khác có thể bị tổn thất. 
Ví dụ, nhiều chính phủ trong khu vực đặt mục 
tiêu gia tăng cung cấp năng lượng và giảm bớt sự 
phụ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch, đã xây 
dựng các đập thủy điện. Những dự án thủy điện 
quy mô lớn đó không thể không di dời hàng triệu 
dân nông thôn mà còn thay đổi các hệ sinh thái 
sông, từ đó làm suy giảm các sinh kế của người 
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dân sống ở hạ lưu và làm giảm sút sức dẻo dai 
của họ trước biến đổi khí hậu.

Thường thì thích ứng đòi hỏi phải có đầu tư 
dài hạn - nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng nông 
thôn như đường sá bền với khí hậu. Các nước 
nghèo hơn, cũng như các hộ gia đình và các cá 
nhân nghèo hơn, phải cố gắng tìm ra các nguồn 
kinh phí để đầu tư cho hôm nay vì những gì có 
thể là lợi ích lâu dài sau này. Kinh phí có thể 
đến từ nhiều nguồn khác nhau. Các bộ trưởng 
trong khu vực đã kiến nghị dành 5% ngân sách 
của chính phủ địa phương phân bổ cho các hoạt 
động quản lý rủi ro thiên tai nhạy cảm với khí 
hậu ở cấp chính quyền và cộng đồng địa phương. 
Các chính quyền địa phương cũng có thể được 
cấp các khoản tiền bổ sung hoặc các khoản 
tiền dựa trên hiệu quả thực hiện và sử dụng các 
khoản tiền cấp đó để khuyến khích các hộ gia 
đình hoặc các doanh nghiệp đầu tư thông minh 
về khí hậu và có trách nhiệm  - đối với kết cấu hạ 
tầng chống chịu với khí hậu chẳng hạn, hoặc cải 
thiện chất lượng nhà ở, góp phần giảm thiểu rủi 
ro cho hộ gia đình.

XâY DỰng CáC thÀnh PhỐ XAnh hơn

Châu Á-Thái Bình Dương có một số thành phố 
lớn nhất và năng động nhất thế giới, cần phải giải 
quyết cả các nguyên nhân lẫn những hậu quả của 
biến đổi khí hậu. Một mặt, các thành phố phát 
thải với lượng lớn các khí nhà kính, chủ yếu do 
tiêu thụ năng lượng và giao thông thành phố. 
Đồng thời các thành phố lại dễ bị tổn thương 
trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, 
như ngập lụt các đợt sóng nhiệt tăng cường và 
hủy hoại các tài sản kinh tế quan trọng. 

Trong tình trạng khí hậu đang thay đổi, 
nhiều thành phố ở vùng duyên hải dễ bị tổn 
thương hơn trước các đợt sóng lớn và với các 
thành phố ven các các con sống lớn thì bị ngập 
lụt do ác đợt lũ bắt nguồn cách xa hàng trăm cây 
số đổ về. Nhạy cảm nhất là các cộng đồng nghèo 
thành thị. Các thành phố Châu Á có xu thế đông 
đúc dân cư và tỷ lệ lớn người dân sống ở các khu 
ổ chuột và các khu phố tồi tàn ở ven đô, các khu 
vực dễ bị ngập lụt ven sông hoặc thậm chí ngay 
trên các kênh mương thoát nước, hoặc trên các 
sườn dốc, không ổn định.

Các thành phố còn dễ bị tổn thương bởi các 
hệ thống phức tạp của chúng. Các mạng lưới 
viễn thông, điện lực, giao thông và thương mại 
dày đặc đan xen làm cho các thành phố bị gián 

đoạn rất nhanh - cung cấp điện hoặc thực phẩm 
chẳng hạn. Một hệ thống bị hỏng dễ có khả năng 
tác động dây chuyền đến nhiều hệ thống khác. 
Các sự kiện khí hậu khắc nghiệt cũng có thể hủy 
hoại các kết cấu hạ tầng chủ yếu có tính quyết 
định đối với các hoạt động kinh tế sinh lời, như 
du lịch, bao gồm cảng hàng không, cảng biển và 
đường sá, kèm theo các tổn thất về thu nhập và 
việc làm. Biến đổi khí hậu gây ra hạn hán hoặc 
lũ lụt, sẽ làm cho các hệ thống phương tiện vệ 
sinh bị áp lực nhiều hơn, làm mất vệ sinh  và gia 
tăng rủi ro các bệnh lây lan qua đường nước. Các 
cư dân thành phố cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu 
biến đổi khí hậu làm tăng nhiệt độ không khí 
hay gây ra các đợt sóng nhiệt thương xuyên hơn. 
Các hoạt động đô thị tiêu thụ năng lượng và sản 
sinh nhiệt mà hầu hết lượng nhiệt tạo ra bị giữ lại 
trong bê tông và nhựa đường: hiệu ứng ‘đảo nhiệt 
đô thị’. Mọi cư dân thành phố đều phải chịu ảnh 
hưởng này ở mức độ nào đó, nhưng người lao 
động nghèo là đặc biệt dễ bị tổn thương vì ban 
ngày họ phải làm việc ngoài trời hoặc làm trong 
nhà không có quạt hay điều hòa.

Phát thải các khí nhà kính của thành phố

Cũng như việc chịu đựng ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu, bản thân các thành phố còn là các 
nguồn phát thải các khí nhà kính lớn, góp phần 
làm nóng lên toàn cầu. Tuy số liệu phát thải cấp 
thành phố chưa có đối với hầu hết các thành phố, 
nhưng theo một đánh giá, các thành phố trên 
toàn cầu chiếm chỉ có 2% diện tích đất, đóng góp 
hơn 2/3 các khí nhà kính, chủ yếu do giao thông 
và sử dụng điện.

Có những dự đoán là thành phố giàu có với 
mức tiêu thụ cao hơn sẽ phát thải nhiều nhất. 
Trong giai đoạn đầu của phát triển, những dự 
đoán đó dường như là đúng. Nhưng một khi thu 
nhập trung bình tăng lên trên một mức độ nhất 
định, lượng khí thải tính theo đầu người bắt đầu 
ổn định ở mức trung bình. Nhiều thành phố giàu 
nhất có các nguồn lực để đầu tư vào hiệu suất 
năng lượng lớn hơn và kiểm soát ô nhiễm, vì vậy 
họ có xu hướng tiêu thụ năng lượng hiệu quả 
hơn. Ví dụ như Singapore sử dụng trung bình 
2,9 mêgajun (MJ) cho mỗi đô la Mỹ GDP, và To-
kyo 1,2. Những thành phố thu nhập trung bình 
phát thải nhiều lượng khí thải CO2 tính theo mỗi 
người một năm và tiêu thụ năng lượng cao, so 
với các thành phố thu nhập cao và các thành phố 
thu nhập thấp. Ví dụ, một thành phố có thu nhập 

Châu Á-Thái 
Bình Dương 
có một số 
thành phố lớn 
nhất và năng 
động nhất thế 
giới, cần phải 
giải quyết cả 
các nguyên 
nhân lẫn 
những hậu 
quả của biến 
đổi khí hậu



Một HànH tinH để cHia sẻ: tổng Quan 13

trung bình như Thượng Hải phát thải 9,7 tấn 
CO2 trung bình cho mỗi người và sử dụng trung 
bình 14,8 mêgajun (MJ) cho mỗi đô la Mỹ GDP. 
Thành phố thu nhập thấp hơn thường phát thải 
tương đối ít CO2 nhất tính theo mỗi người một 
năm, nhưng có xu hướng hiệu quả thấp trong sử 
dụng năng lượng. Ví dụ như Hà Nội phát thải 
1,9 tấn CO2 mỗi người và tiêu thụ khoảng 9,5 
mêgajun(MJ) cho mỗi đô la Mỹ của GDP.

Khoảng 1/3 phát thải là từ giao thông, bao 
gồm ô-tô cá nhân, xe gắn máy, xe cộ vận chuyển 
hàng đường bộ và các phương tiện giao thông 
công cộng. Một số thành phố Châu Á hiện nay 

đã có các hệ thống tàu điện ngầm chạy tốt, nhưng 
nhiều cư dân thành thị vẫn dựa vào xe buýt, 
thường được bảo trì kém và đóng góp đáng kể 
vào phát thải khí nhà kính lẫn gây ô nhiễm không 
khí. Khi thu nhập tăng và nhiều người mua ô-tô, 
thì mức phát thải chắc chắn tăng nhanh hơn.

Các thành phố Châu Á-Thái Bình Dương 
ngày càng giàu có, phát sinh khối lượng chất thải 
rắn ngày càng nhiều và chủ yếu được đốt hoặc đổ 
ở các bãi chôn lấp. Hầu hết lượng chất thải này là 
do các hộ gia đình giàu có hơn thải ra. Các cộng 
đồng nghèo cũng phát sinh chất thải, nhưng với 
quy mô nhỏ hơn và họ có khả năng tái sử dụng 

Bảng 5.2: Lượng khí thải theo đầu người ở các thành phố lớn ở Châu Á 

Các Thành phố Châu 
Á

Quốc gia CO2 theo đầu 
người (tấn),

2006-09

GDP trung bình 
cho mỗi người 
(US$), 2008-09

Tiêu thụ năng 
lượng (MJ/

US$), 2006-09

Shanghai Trung Quốc 9,7 11.464 14,8
Guangzhou Trung Quốc 9,2 16.834 11,7
Beijing Trung Quốc 8,2 10.137 12,3
Osaka Nhật Bản 7,6 70.927 1,6
Singapore Singapore 7,4 36.520 2,9
Kuala Lumpur Malaysia 7,2 12.365 5,0
Bangkok Thailand 6,7 9.095 6,1
Nanjing Trung Quốc 5,7 7.285 10,5
Hong Kong (SAR) Trung Quốc 5,4 29.991 1,5
Yokohama Nhật Bản 5,2 30.212 2,4
Wuhan Trung Quốc 5,1 8.094 10,0
Tokyo Nhật Bản 4,8 70.760 1,2
Taipei Đài Loan, Tỉnh 

của Trung Quốc
4,2 48.400 1,4

Seoul Hàn Quốc 3,7 19.597 3,2
Karachi Pakistan 3,1 5.379 7,8
Hà Nội Việt Nam 1,9 1.740 9,5
Manila Philippines 1,6 5.365 4,0
Kolkata  Ấn Độ 1,5 1.414 4,0
Jakarta Indonesia 1,2 7.636 2,4
New Delhi  Ấn Độ 1,1 2.004 7,7
Mumbai  Ấn Độ 1,0 2.184 6,5
Bengaluru  Ấn Độ 0,5 2.066 4,6

Nguồn:Dựa theo Economist Intelligence Unit 2011. 
Lưu ý: Các năm khác nhau cho các thành phố từ năm 2006 đến năm 2009 do không đủ dữ liệu. GDP 
trung bình hàng năm cho một người theo đô la Mỹ dự trên các giá hiện tại . 
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và tái chế. Do các khu nhà ổ chuột ít khi có được 
các dịch vụ thu gom chất thải hiệu quả cho nên 
rác tích tụ dưới kênh mương, dọc theo các tuyến 
đường hoặc ở các bãi đất trống, ảnh hưởng xấu 
đến sức khỏe cộng đồng.

Thích ứng của đô thị năng động

Các thành phố là các trung tâm năng động thông 
qua đổi mới và đầu tư, và có thể học hỏi để định 
hướng các tiến trình hiệu suất các-bon mới hơn 
và thích ứng với một thế giới nóng hơn. Tuy một 
số rất ít các nhà quản lý thành phố đánh giá được 
đầy đủ các hệ lụy của biến đổi khí hậu, và thậm 
chí nếu họ có đánh giá đầy đủ thì cũng có thể 
không có các khung thể thế, năng lực kỹ thuật 
hay bộ máy quản lý điều hành để đáp ứng thỏa 
đáng. Vấn đề tiếp đến là kinh phí. Không phải 
hầu hết các khu đô thị đều có các nguồn thu ổn 
định ở địa phương, cũng như các hệ thống phi 
tập trung quốc gia phân cấp trách nhiệm cho 
các chính quyền thành phố mà không chuyển 
giao các nguồn lực tài chính hoặc quyền hạn  
tương ứng.

May thay, các nhà lãnh đạo thành phố được 
bầu trong toàn khu vực, thường có quyền tự chủ 
đáng kể đã tiến hành các sáng kiến có tính tích 
cực. Xét theo khía cạnh phát triển con người, 
nhiệm vụ chính của các nhà lãnh đạo thành phố 
là bảo vệ các cư dân nghèo nhất, giúp đỡ mọi 
người dân có được thu nhập và nhà ở tốt hơn, và 
tạo ra an sinh xã hội chắc chắn, đồng thời đảm 
bảo tiếng nói của phụ nữ và nam giới được phản 
ánh đầy đủ trong việc ra quyết định. Đồng thời, 
các cộng đồng nghèo có thể tự bảo vệ tốt hơn 
trước trước các thiên tai khí hậu ở đô thị thậm 
chí với những cải thiện nhỏ về nhà cửa và bằng 
cách tận dụng các chương trình bảo hiểm gắn với 
thiên tai khí hậu.

Tìm kiếm những tiến trình hiệu suất  
năng lượng

Các thành phố cũng cần có các kỹ năng và năng 
lực để đưa vào áp dụng các tiến trình hiệu suất 
các-bon hơn. Trong toàn khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương, các cơ quan điều hành đô thị đang 
bắt đầu làm việc với các công dân thành phố về 
cắt giảm các khí nhà kính. Giải quyết vấn đề này 
trên một quy mô rộng lớn sẽ bao gồm một sự 
thay đổi thái độ dài hạn. Sau đó, chiến lược sẽ 
phải tập trung vào các sáng kiến mang lại những 
lợi ích trước mắt qua việc cải thiện chất lượng 

cuộc sống đô thị - như ít bị ô nhiễm hoặc giảm 
tắc nghẽn giao thông, hay tạo ra các không gian 
đô thị dễ chịu hơn. Chính quyền các thành phố 
cũng có thể khuyến khích sử dụng năng lượng 
thân thiện với khí hậu, giao thông hiệu suất hơn, 
các tòa nhà xanh hơn và quản lý chất thải tốt hơn.

Tài trợ cho các hoạt động này lấy từ ngân 
sách thành phố và các hệ thống người sử dụng trả 
tiền. Các thành phố cũng có thể cân nhắc các cơ 
chế dựa vào thị trường có cải tiến và tăng cường 
các mối hợp tác ‘xanh’ với khu vực tư nhân. Các 
cơ quan tài trợ bên ngoài có thể sẵn sàng các 
khoản kinh phí để bổ sung cho các nguồn quốc 
gia và địa phương.

Kiến thức không tự nhiên có được  - không 
chỉ kiến thức về biến đổi khí hậu mà còn các 
phương thức lựa chọn để quản lý kiến thức để 
cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân. Xét 
theo nhiều nhóm lợi ích quan tâm đến nguyên 
trạng, thì việc xây dựng nhận thức dựa trên tiếp 
cận các thông tin chính thức có ý nghĩa quan 
trọng. Các thành phố có thể hưởng lợi từ việc chia 
sẻ kiến thức và hợp tác xuyên biên giới rộng rãi 
hơn. Ở quy mô quốc tế, các thành phố có thể chia 
sẻ kinh nghiệm thông qua Sáng kiến các Chính 
quyền địa phương vì sự bền vững (ICLEI), Mạng 
lưới các thành phố Châu Á dẻo dai với biến đổi 
khí hậu (ACCCRN), Sáng kiến các thành phố và 
biến đổi khí hậu (CCCI) và nhóm C40 các thành 
phố đi đầu về khí hậu. Các sáng kiến này và các 
chương trình kết nghĩa giữa các thành phố, có 
thể tạo thuận lợi cho việc cộng tác Nam-Nam để 
trao đổi kiến thức và công nghệ và xây dựng lập 
trường ủng hộ. Các thành phố có thể hưởng lợi 
từ các kinh nghiệm xác đáng của các tổ chức phi 
chính phủ địa phương, quốc gia và quốc tế, cũng 
như các tổ chức nghiên cứu và tận dụng các kinh 
nghiệm này để thay đổi quy trình phát triển đô 
thị và theo các phương hướng ít các-bon hơn, 
xanh hơn.

QuY hoẠCh Vì hÀnh tinh

Thế giới không thể quay ngược đồng hồ hoặc 
không thể nhằm đến mục tiêu phát thải bằng 
không một cách không thực tế. Các xã hội cần 
tập trung vào ít phải thải hơn một cách thực chất 
và quản lý phát thải vì cuộc sống của nhân loại và 
phát triển qua các thế hệ trong hoàn cảnh thay 
đổi chắc chắn sẽ xảy ra. Điều đó đòi hỏi không 
chỉ có năng lượng sạch mà còn cần đến cơ hội 

Chính quyền 
các thành phố 
có thể khuyến 
khích sử dụng 
năng lượng 
thân thiện với 
khí hậu, giao 
thông hiệu 
suất hơn, các 
tòa nhà xanh 
hơn và quản 
lý chất thải tốt 
hơn
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Tuy sự nhất 
trí toàn cầu 

về các phương 
hướng chung 

là quan trọng, 
nhưng khu 

vực tư nhân, 
các thành 

phố, xã hội 
dân sự và các 

cá nhân có 
thể tiến hành 
ngay một loạt 

các bước để 
thúc đẩy thay 

đổi

hưởng dụng năng lượng bình đẳng, không chỉ 
cần bảo tồn cây cối mà còn đòi hỏi bảo đảm các 
sinh kế, không chỉ hạn chế  việc đi lại mà còn 
phải tạo ra giao thông thuận lợi cho mọi người. 
Cấn phải cân nhắc lại một cách căn bản trên cơ 
sở nhận thức chung là, các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên của hành tinh không phải là của cho 
không hoặc không phải là không bao giờ cạn kiệt. 
Đối với tất cả các nước, việc quản lý phát triển có 
khác nhau nên cần được bàn bạc cởi mở và chân 
thành, trong đó xác định những rào cản đối với 
việc thay đổi. Một số vấn đề trở ngại hiện này là:

Không tương xứng về thể chế: Đơn vị điều hành 
cơ bản vẫn thuộc cấp quốc gia trong khi biến đổi 
khí hậu  không có biên giới. Việc chống biến đổi 
khí hậu trong nước cũng bị hạn chế bởi các chuỗi 
giá trị kinh tế và sinh thái gắn kết với nhau ở quy 
mô toàn cầu. Hơn nữa, các chính phủ được bầu 
một cách dân chủ có thể có các đường thời gian 
hạn chế, mất đi các nhân tố khuyến khích để tập 
trung vào các vấn đề dài hạn. Các cơ chế quốc tế 
có thể chốt chặt vào sự khác biệt giữa ‘nước giàu’ 
khác với ‘nước nghèo’.

Chậm thay đổi thái độ: Người dân phải nhanh 
chóng rà soát lại và sửa đổi các cách cũ. Việc này 
khó hơn là điều chỉnh chậm rãi hơn. Miễn cưỡng 
thay đổi các cách làm quen thuộc là có thể hiểu 
được. Số khác có thể coi biến đổi khí hậu là một 
vấn đề còn xa vời với cuộc sống của họ. Hoặc họ 
có thể coi nóng lên toàn cầu là không thể tránh 
khỏi và chẳng làm gì cả. Quan điểm cộng đồng 
cũng có thể bị hiểu sai bằng “sự tẩy xanh’ tập thể  
- chỉ lớn tiếng hùng biện xanh hơn là áp dụng các 
phương thức hợp lý với môi trường.

Thiếu các công cụ đánh giá: Các hệ thống số liệu 
quốc gia không phù hợp với việc theo dõi các 
hiện tương xuyên biên giới trong đó nhà sản xuất 
và người tiêu dùng ở khác nhau về mặt địa lý. 
Các hệ thống số liệu chính thức chưa cân nhắc 
đến các công cụ thay thế, như theo dõi các mức 
phát thải của các nhóm tiêu thụ hoặc của người 
giàu và người nghèo mà chỉ theo dõi phát thải 
của các nước.

Chính phủ các nước cần đánh giá tính phù 
hợp của các thể chế hiện có. Ở cấp quốc gia, việc 
đánh giá này cần bảo đảm điều phối tốt hơn giữa 
các bộ và nếu cần thiết thì sáp nhập lại. Quy 
hoạch và ra quyết định hợp lý hơn sẽ tạo thuận 
lợi cho các chính quyền địa phương khớp nối các 

ưu tiên thích ứng và kết cấu hạ tầng. Vượt lên 
trên vấn đề chính trị bầu cử, việc tham gia sâu 
rộng là cần thiết vượt ra ngoài nghị viện, như đến 
với xã hội dân sự lớn hơn là nơi giới truyền thông 
cạnh tranh có thể tranh luận các vấn đề biến đổi 
khí hậu hoặc thông qua các mạng lưới xã hội. 
Việc tham gia đặc biệt hơn có thể mở rộng tiếng 
nói chính trị và chỉ rõ ai là người đang chịu các 
chi phí của biến đổi khí hậu. Các hành động của 
các nhóm người sử dụng có thể gây ảnh hưởng 
đến việc sử dụng đất và nước và khởi xướng việc 
sử dụng các công nghệ ứng phó tốt hơn đối với 
các vấn đề phức tạp của địa phương.

Những hành động ở địa phương không cần 
chờ các thỏa thuận quốc tế. Tuy sự nhất trí toàn 
cầu về các phương hướng chung là quan trọng, 
nhưng khu vực tư nhân, các thành phố, xã hội 
dân sự và các cá nhân có thể tiến hành ngay một 
loạt các bước để thúc đẩy thay đổi. Khi các sáng 
kiến đó phát triển về số lượng, họ có thể hối thúc 
chính phủ cam kết hợp tác tốt hơn vì sự tốt lành 
của nhân loại.

Trong khi tiếp tục thúc đẩy thay đổi thái độ 
và đánh giá được các rào cản lớn hơn, có tổ chức 
của các thể chế, các nước đang phát triển Châu 
Á-Thái Bình Dương có thể xác định những hành 
động ưu tiên để đáp ứng các nhu cầu của địa 
phương. Báo cáo này đề xuất 4 ưu tiên là:

Khuyến khích chuyển đổi sang các công nghệ 
xanh

Các chính phủ, cơ quan quốc tế và các tổ chức 
khu vực có thể khuyến khích các công nghệ xanh 
cho các quy trình hiệu suất hơn và sạch hơn trong 
ngành năng lượng, nông nghiệp và giao thông. 
Bằng các quy định và các biện pháp khuyến khích 
tài chính, các chính phủ có thể khuyến khích khu 
vực tư nhân và các cá nhân chuyển đổi sang các 
công nghệ xanh. Một số công nghệ xanh đã có và 
có thể chuyển giao thông qua hợp tác Bắc-Nam 
và Nam-Nam. Tuy nhiên, các chính phủ và khu 
vực tư nhân cũng cần đầu tư vào năng lực địa 
phương để bảo đảm các công nghệ này sẽ được 
sử dụng rộng rãi  - ví dụ, tái đào tạo người lao 
động và tránh tình trạng mất việc làm. Các hộ gia 
đình có thể cân nhắc đến sử dụng các công nghệ 
xanh - sử dụng công nghệ quang điện chẳng 
hạn và có thể được hỗ trợ bằng biểu giá hỗ trợ  
ban đầu.
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Mở rộng các nguồn tài chính

Các chính phủ và các bên tư nhân cần huy động 
mọi nguồn tài chính có tiềm năng - trong nước 
và quốc tế, công và tư. Chính sách tài chính trong 
nước, như các thuế và phụ phí các-bon có thể 
khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu suất hơn, 
cũng như tạo ra nguồn thu để giải quyết tính dễ 
tổn thương. Mặc dù các nguồn tài chính công 
thông qua thuế và phụ phí, tăng hiệu suất và trợ 
giá thấp hơn có thể còn hạn chế, nhưng có thể 
làm đòn bảy để thu hút các nguồn tư nhân khác 
nhau đang tăng trưởng. Các nước đang phát 
triển ở Châu Á-Thái Bình Dương cũng cần nhìn 
xa hơn tới các nguồn quỹ công và tư hiện có trên 
toàn cầu được rót qua các cơ quan đa phương 
và song phương. Buôn bán phát thải theo cơ chế 
Kyoto có thể giúp các nước đang phát triển cải 
thiện được cơ hội tiếp cận đến các nguồn tài trợ. 
Sáng kiến REDD+ nếu được quản lý tốt, có thể 
góp phần tăng cường sức dẻo dai nông thôn, 
đồng thời kiểm soát được phát thải. Các biện 
pháp bổ sung cần tăng cường tính bình đẳng và 
tiếng nói đối với các nước đang phát triển về cơ 
hội hưởng dụng của họ đối với tài trợ biến đổi 
khí hậu. Các nước đang phát triển cũng cần đổi 
mới các chính sách và biện pháp khuyến khích 
trong nước tạo điều kiện cho khu vực tư nhân có 
khả năng thúc đẩy tài trợ tư nhân.

Để giải quyết nhiều mặt của biến đổi khí hậu 
trong quá trình phát triển, đòi hỏi phải sử dụng 
hiệu quả tài chính công trong nước ở mức cao 
nhất có thể. Các biện pháp như tăng thuế hay 
cắt giảm trợ giá cần phải có cam kết mạnh mẽ 
về chính trị. Với nhận thức tốt hơn và việc điều 
hành cải thiện tốt hơn, sự ủng hộ của công dân 
chắc chắn sẽ củng cố vững chắc ý trí chính trị.

Tăng cường kiến thức để định hình những ưu 
tiên lựa chọn ít các bon

Hành động về biến đổi khí hậu cần được xây 
dựng trên cơ sở kiến thức chung có được từ các 
nguồn độc lập, đáng tin cậy mà người dân có thể 
sử dụng để đinh hình các ưu tiên lựa chọn và các 
hành động của họ. Các nguồn này bao gồm việc 

trao đổi Bác-Nam và Nam-Nam giữa các trường 
đại học và các tổ chức nghiên cứu. Các chính phủ 
và giới truyền thông có thể phổ biến các thông 
tin mới nhất và coi đây là công việc ưu tiên cao. 
Ví dụ đối với nông dân, việc phổ biến thông tin 
bao gồm các dự báo thời tiết theo mùa vụ để giúp 
nông dân có kế hoạch trồng và thu hoạch. Các tổ 
chức người tiêu dùng cũng có thể cung cấp các 
thông tin trung lập để giúp người mua hàng có 
các lựa chọn xanh hơn và an toàn hơn.

Tham gia các lực lượng xuyên biên giới

Hiệp lực hành động để giải quyết biến đổi khí hậu 
đòi hỏi phải có hợp tác và điều phối về các vấn đề 
xuyên biên giới. Kết hợp các nỗ lực có thể loại bỏ 
được sự trùng lặp các nỗ lực, tăng cường tài trợ 
hướng trực tiếp vào thích ứng với biến đổi khí 
hậu và thúc đẩy việc giải quyết vấn đề bền vững 
và sáng tạo hơn. Ngay cả khi các nước hợp tác ở 
quy mô quốc tế, các nước vẫn cần tiến hành các 
hành động ở trong nước để có những ảnh hưởng 
hợp lý hơn ở địa phương. Các chính phủ và các tổ 
chức khu vực có thể ký kết các thỏa thuận quốc 
tế có xem xét đầy đủ đến các mối quan tâm của 
Châu Á-Thái Bình Dương. Các thỏa thuận này 
bao gồm sự hợp tác về bảo tồn và bảo vệ các hệ 
sinh thái, chuyển giao công nghệ, các chính sách 
về nước, quản lý rừng và quản lý thiên tai. Hợp 
tác cũng có ý nghĩa quan trọng trong nội bộ các 
nước - các chính quyền địa phương có thể tiến 
hành các bước theo tuần tự để hợp tác bằng cách 
học hỏi kinh nghiệm thực tế của nhau, các chiến 
lược tài trợ cải tiến có những khó khăn cụ thể đã 
gặp phải để hỗ trợ thích ứng và các luận cứ thực 
tiễn phát huy được. 

Con người đã và đang làm thay đổi thiên 
nhiên với nhịp độ chưa từng thấy - hoạt động của 
con người đang ảnh hưởng xấu đến một hành 
tinh mà chúng ta cùng chia sẻ. Giải pháp thay thế 
duy nhất là theo đuổi con đường bền vững hơn 
để thực hiện các nhu cầu cấp bách về phát triển 
con người ngày nay trong khi vẫn gìn giữ được 
một hành tinh có thể sống được. Mục tiêu là rõ 
ràng: giảm đói nghèo, nhưng để lại vết chân sinh 
thái mờ nhạt hơn.





Empowered lives.
Resilient nations.

những người ở châu Á-thái Bình Dương sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu. Khu 
vực này là ngôi nhà của hơn một nửa của nhân loại, nằm ở những khu vực địa lý đa dạng và dễ bị tổn 
thương trước khí hậu của thế giới. Mặc dù không tham gia nhiều vào sự tăng phát thải khí nhà kính 
đều đặn, nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu, một số cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trong khu 
vực - như cư dân miền núi, cộng đồng sinh sống ở đảo hoặc là những người nghèo ở đô thị - phải đối 
mặt với những hậu quả nghiêm trọng nhất. 

đói nghèo tiếp tục giảm trong khu vực năng động này, nhưng biến đổi khí hậu có thể làm giảm những 
thành quả mà khó khăn lắm mới đạt được. Không như các nước đã phát triển, tăng trưởng trước và 
làm sạch sau không còn là phương án lựa chọn nữa. các nước đang phát triển cần phải tăng trưởng 
và giải quyết các hậu quả khí hậu cùng một lúc. các nước này cần phải hỗ trợ sức dẻo dai với khí 
hậu, đặc biệt hỗ trợ những người dễ bị tổn thương, và chuyển dịch sang các con đường các-bon thấp. 
những mối đe doạ đang nổi lên, từ các dòng sông băng tan chảy hay từ sự gia tăng mực nước biển, 
đều không có biên giới và đòi hỏi phải có các hành động phối hợp toàn khu vực và toàn cầu.

có thể có một số thoả hiệp bất tiện, nhưng con đường phía trước là rõ ràng- nó nằm trong việc duy 
trì vững chắc tiến bộ về con người trong tương lại mà chúng ta mong muốn. Khi mọi người có thể tiếp 
cận một cách công bằng tới những vấn đề thiết yếu, như sinh kế, năng lượng sạch, y tế và không khí 
không ô nhiễm,thì sẽ đạt được sự dẻo dai khí hậu hơn và cải thiện quản lý phát thải. Bản báo cáo này 
phác thảo nơi mà sự chuyển đổi có thể được bắt đầu: trong việc sản xuất sạch và hiệu quả hơn,trong 
sự  tiêu thụ công bằng và cân bằng, và trong cả khu vực nông thôn và thành thị. thông qua các cơ cấu 
tổ chức tốt hơn, hiểu biết chính xác hơn và những thái độ thay đổi, các xã hội ở khu vực châu Á-thái 
Bình Dương có thể tìm thấy những chiến lược thông minh hơn để thích nghi với một thế giới ấm hơn.

B á o  C á o  P h át  t r i ể n  C o n  n g ư ờ i  C h â u  á - t h á i  B ì n h  D ư ơ n g

Một HànH tinH 
để cHia sẻ


